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	Số: 1378/BTTTT-VT
V/v: hướng dẫn triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT.
	Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007


 
Kính gửi: Các doanh nghiệp thông tin di động
Ngày 04/09/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT về Quy định quản lý thuê bao di động trả trước. Để thống nhất trong việc triển khai thực hiện Quyết định này, Bộ hướng dẫn một số nội dung của Qui định quản lý thuê bao di động trả trước như sau:
1. Qui định “kích hoạt đầy đủ dịch vụ cho thuê bao” tại Khoản 8 Điều 6 được hiểu là kích hoạt các dịch vụ mặc định sẵn có của thẻ SIM tùy thuộc vào loại thẻ SIM hay gói dịch vụ trả trước mà doanh nghiệp cung cấp. Thẻ SIM trả trước hoặc số máy điện thoại trả trước (loại không dùng thẻ SIM) bắt đầu sử dụng dịch vụ di động trả trước (đối tượng qui định tại Khoản 1 Điều 5 Qui định này) khi chưa đăng ký thông tin thuê bao thì sẽ không được kích hoạt dịch vụ mặc định nào.
2. Qui định “uỷ quyền cho các chủ Điểm giao dịch việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật” tại Khoản 4 Điều 10 được hiểu là Doanh nghiệp thông tin di động phải tự xây dựng thỏa thuận khung (thoả thuận giữa doanh nghiệp với chủ Điểm giao dịch về việc đăng ký thông tin thuê bao và kích hoạt dịch vụ) và đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chi phí doanh nghiệp thông tin di động trả cho chủ Điểm giao dịch để thực hiện đăng ký thông tin thuê bao và kích hoạt dịch vụ là do doanh nghiệp và các chủ Điểm giao dịch thỏa thuận và quyết định theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
3. “Chủ thuê bao là người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức” qui định tại Điểm c Khoản 3 Điều 6 được hiểu là người đứng tên trong giấy giới thiệu do tổ chức, cơ quan cử đến để đăng ký thông tin cá nhân của họ cho toàn bộ thuê bao mà tổ chức, cá nhân đó sử dụng.
4. Thống nhất sử dụng trên toàn quốc và các doanh nghiệp thông tin di động số nhắn tin 1414 cho việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước khi lựa chọn phương thức đăng ký qua tin nhắn SMS đến hệ thống của doanh nghiệp thông tin di động.
- Không tính cước phí bản tin nhắn gửi đăng ký.
- Mẫu bản tin nhắn (như phụ lục kèm theo). 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định quản lý thuê bao di động trả trước, Doanh nghiệp cần sớm báo cáo với Bộ về những vướng mắc để Bộ có hướng dẫn kịp thời./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Nam Thắng (để b/c)
- Lưu: VT, VT.
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PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Xuân Trụ


 
PHỤ LỤC
MẪU BẢN TIN NHẮN SMS
(Đính kèm công văn văn số             /BTTTT-VT ngày      tháng 12 năm 2007)
1) Đối với chủ thuê bao quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 5:
a) Chủ thuê bao là cá nhân người Việt Nam: 
- Trường hợp đăng ký bằng chứng minh thư:          ho ten.ngay sinh.so CMT
- Trường hợp đăng ký bằng hộ chiếu                          ho ten.ngay sinh.so Ho chieu
Diễn giải:
Phân biệt các trường bằng dấu chấm (.), không phân biệt ký tự viết chữ hoa và chữ thường.
So CMT: tối thiểu 9 số và ký tự;
So Ho chieu: gồm các số và ký tự;
Ho ten:                                 viết không có dấu; họ, tên đệm và tên chủ thuê bao phân biệt bằng 1 ký tự trống;
Ngay sinh: kiểu viết: ddmmyyyy;
b) Chủ thuê bao là người nước ngoài: do sự khác nhau về chữ viết để đảm bảo tính chính xác của thông tin đăng ký, trước mắt, chủ thuê bao là người nước ngoài chỉ đăng ký qua cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp thông tin di động hoặc trực tiếp tại chủ Điểm giao dịch. 
2. Trường hợp chủ Điểm giao dịch sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS để đăng ký cho thuê bao quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 5 của Quyết định để kích hoạt dịch vụ, phải sử dụng số thuê bao của chủ Điểm giao dịch đã đăng ký với doanh nghiệp thông tin di động và mẫu bản tin nhắn như sau:
- Trường hợp đăng ký bằng chứng minh thư:          so may.ho ten.ngay sinh.so CMT
- Trường hợp đăng ký bằng hộ chiếu                          so may.ho ten.ngay sinh.so Ho chieu
Diễn giải:
Phân biệt các trường bằng dấu chấm (.), không phân biệt ký tự viết chữ hoa và chữ thường.
So may: là số thuê bao đầy đủ sẽ kích hoạt dịch vụ cho khách hàng (gồm mã mạng hoặc mã vùng và số thuê bao)
Các nội dung khác như diễn giải tại Mục a Điểm 1 trên.
